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PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN 
DOANH NGHIỆP KINH DOANH LỮ HÀNH NĂM 2026

Thực hiện Quyết định số 751/QĐ-BVHTTDL ngày 03/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Phương án Điều tra thông tin khách du lịch theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam triển khai thu thập thông tin từ cơ quan quản lý du lịch địa phương, cơ sở lưu trú du lịch và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.
Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin phục vụ công tác thống kê, quản lý nhà nước, nghiên cứu thị trường và hoạch định chính sách phát triển du lịch.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trân trọng đề nghị Quý doanh nghiệp cung cấp thông tin[endnoteRef:1] mẫu Phiếu 04.DNLH phục vụ tổng hợp, đối chiếu kết quả Điều tra thông tin khách du lịch năm 2026. Thông tin cung cấp được bảo mật theo quy định của pháp luật về thống kê. [1:  LƯU Ý KHI KÊ KHAI:
- Kỳ số liệu: 9 tháng năm 2026, từ 01/01/2026 đến hết 30/9/2026.
- Nếu không phát sinh, nhập 0.
- Các chỉ tiêu số lượng: Điền bằng số nguyên. 
- Các chỉ tiêu doanh thu: Điền theo đơn vị triệu đồng. Nếu có số thập phân, sử dụng dấu phẩy (ví dụ: 1.250,5).
- Doanh thu inbound tại Câu 3 và Câu 4 chỉ bao gồm các dịch vụ được thực hiện và tiêu dùng trong lãnh thổ Việt Nam; không bao gồm vận chuyển quốc tế và các dịch vụ phát sinh ngoài Việt Nam.
- Vui lòng kiểm tra kỹ số liệu trước khi gửi.
GHI CHÚ:
- Khách quốc tế đến Việt Nam là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến Việt Nam du lịch, không vì mục đích tiến hành các hoạt động nhằm đem lại thu nhập và kiếm sống ở Việt Nam.
- Khách nội địa là công dân Việt Nam đi du lịch trong lãnh thổ Việt Nam.
- Số điện thoại của người cung cấp thông tin: Phục vụ liên hệ, trao đổi và làm rõ số liệu khi cần thiết.
] 

Trân trọng cảm ơn Quý doanh nghiệp!
THÔNG TIN CHUNG
	Tỉnh/Thành phố:
	

	Tên công ty:
	

	Địa chỉ:
	

	Số điện thoại:
	

	Email:
	

	Website (nếu có):
	

	Họ tên người cung cấp thông tin:
	

	Số điện thoại di động của người cung cấp thông tin:
	


PHẠM VI KINH DOANH
☐ 1. Lữ hành quốc tế inbound  Kê khai phần I
☐ 2. Lữ hành nội địa  Kê khai phần II
☐ 3. Cả hai  Kê khai cả Phần I và Phần II
I. KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH QUỐC TẾ PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM
1. Trong lĩnh vực inbound, doanh nghiệp khai thác hình thức nào sau đây:
☐ 1. Chỉ thực hiện và ghi nhận doanh thu từ các dịch vụ tại Việt Nam 
         (land services)
☐ 2. Bán tour trọn gói, có thể bao gồm cả dịch vụ ngoài Việt Nam
☐ 3. Kết hợp cả hai hình thức
Nếu chọn phương án 1, không kê khai Câu 5 (bao gồm 5a và 5b).
2. Thị trường khách inbound chính của doanh nghiệp (là thị trường chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất):
	☐ 1. Trung Quốc
	☐ 2. Hàn Quốc

	☐ 3. Nhật Bản
	☐ 4. Châu Âu

	☐ 5. ASEAN
	☐ 6. Khác (ghi rõ): ........................................


3. Doanh nghiệp vui lòng cung cấp số liệu 9 tháng năm 2026:
	Thời kỳ
	Số lượt khách
(lượt khách)
	Tổng số ngày tour
(ngày khách)
	Tổng doanh thu*
(triệu đồng)

	9 tháng đầu năm 2026
	
	
	


* Tổng doanh thu từ các dịch vụ du lịch được thực hiện và tiêu dùng trong lãnh thổ Việt Nam phục vụ khách quốc tế đi theo tour; không bao gồm vận chuyển quốc tế và các dịch vụ phát sinh ngoài Việt Nam.
4. Doanh thu từ các dịch vụ thực hiện tại Việt Nam (Land services - là dịch vụ được thực hiện và tiêu dùng trong lãnh thổ Việt Nam):
	TT
	Nội dung
	Doanh thu (triệu đồng)

	1
	Lưu trú
	

	2
	Ăn uống
	

	3
	Đi lại tại Việt Nam
	

	4
	Tham quan
	

	5
	Dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí
	

	6
	Dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe
	

	7
	Dịch vụ khác
	


5. Ngoài doanh thu du lịch inbound nêu tại Câu 3, doanh nghiệp có doanh thu từ các dịch vụ sau không? (Chỉ kê khai Câu 5 nếu Câu 1 chọn phương án 2 hoặc 3. Nếu Câu 1 chọn phương án 1, bỏ qua toàn bộ Câu 5)
	Nội dung
	Có/Không
	Nếu Có, vui lòng cho biết doanh thu (triệu đồng)
	Hoặc tỷ trọng so với tổng doanh thu (%)

	5a. Vận chuyển quốc tế (ngoài Việt Nam)
	☐ Có   
☐ Không
	
	

	5b. Dịch vụ khác ngoài Việt Nam
	☐ Có   
☐ Không
	
	


Doanh thu từ vận chuyển quốc tế là phần doanh thu (nếu có) liên quan đến các dịch vụ vận chuyển quốc tế khứ hồi hoặc một chiều mà doanh nghiệp bán kèm trong tour inbound, và các dịch vụ này không được tiêu dùng trong lãnh thổ Việt Nam.
Doanh thu từ dịch vụ khác ngoài Việt Nam là doanh thu liên quan đến các dịch vụ (ngoài vận chuyển quốc tế) được doanh nghiệp bán kèm trong tour inbound nhưng phát sinh và tiêu dùng ngoài lãnh thổ Việt Nam.
II. KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH NỘI ĐỊA
	Thời kỳ
	Số lượt khách
(lượt khách)
	Tổng số ngày tour
(ngày khách)
	Tổng doanh thu
(triệu đồng)

	9 tháng đầu năm 2026
	
	
	


Vui lòng cho biết doanh thu từ du lịch nội địa theo lĩnh vực dịch vụ:
	TT
	Nội dung
	Doanh thu (triệu đồng)

	1
	Lưu trú
	

	2
	Ăn uống
	

	3
	Đi lại
	

	4
	Tham quan
	

	5
	Dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí
	

	6
	Dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe
	

	7
	Dịch vụ khác
	


☐ Chúng tôi đã kiểm tra số liệu kê khai trước khi gửi. Chúng tôi xác nhận thông tin đã cung cấp trên đây là đúng.
…………………, ngày …… tháng …… năm 2026
	Người kiểm tra
	Người lập biểu

	(Ký và ghi rõ họ tên)
	(Ký và ghi rõ họ tên)



Trang 1
